BIỂU SỐ LIỆU 01

Hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc
của Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024

Phụ lục 1a: Hoạt động thông tin, tuyên truyền
	Nội dung
	Học tập Nghị quyết của Đảng và cấp ủy các cấp
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
	Xây dựng trang thông tin điện tử, Fanpage, Facebook, Zalo... trong triển khai, thực hiện công tác Mặt trận
	Cụm pano, áp pich, khẩu hiệu tuyên truyền về các phong trào thi đua, CVĐ của Mặt trận
	Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, truyền hình, truyền thanh các cấp
	Phát hành bản tin công tác Mặt trận các cấp
	Đăng ký đặt mua Báo Đại đoàn kết

	
	Số lớp,

hội nghị
	Số lượt

người tham gia
	Số lớp,

hội nghị
	Số lượt

người tham gia
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	BCT
MT
	Cấp xã
	Tỉ lệ (%)
	KDC
	Tỉ lệ (%)
	S.lượng chuyên trang, chuyên mục
	Số lượng bài đăng tải
	Số lượng
	Kinh phí thực hiện
	Cấp xã
	Tỉ lệ (%)
	KDC
	Tỉ lệ (%)

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 1b: Công tác Dân tộc và phát huy vai trò của cộng đồng các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	Nội dung
	Công tác tham mưu, phối hợp đề xuất xây dựng chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số
	Hoạt động giám sát, phản biện xã hội liên quan đến chính sách dân tộc của MT các cấp
	Tổ chức HN ý kiến đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng chính sách
	Tổ chức gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số
	Số mô hình phát triển kinh tế được MT và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trong đồng bào các dân tộc thiểu số
	Phát huy vai trò của cộng đồng các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc



	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Số

hội nghị
	Số lượt người tham gia
	Số hội nghị
	Số người được biểu dương
	Số mô hình
	Kinh phí thực hiện 

(tỉ đồng)
	Số hộ gia đình được thụ hưởng
	Số người tiều biểu trong đồng bào được MT hỗ trợ, kiện toàn
	Số các hoạt động lễ hội, văn hóa truyền thống được MT hỗ trợ duy trì
	Nguồn lực huy động của đồng bào tham gia xây dựng cộng đồng 

(tỉ đồng)

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 1c: Đoàn kết các Tôn giáo và phát huy vai trò của các Tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	Nội dung
	Công tác tham mưu, phối hợp đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức tôn giáo
	Hoạt động giám sát, phản biện xã hội liên quan đến chính sách tôn giáo của MT các cấp
	Hoạt động tiếp xúc, đối thoại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước
	Tổ chức gặp mặt, biểu dương các điển hình chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo
	Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT giữa các tổ chức tôn giáo
	Hoạt động phối hợp tuyên truyền, phố biến chính sách, quy định về hoạt động tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Số cuộc
	Số người được biểu dương
	Số cuộc
	Kinh phí tổ chức

(tỉ đồng)
	Số lớp
	Số lượt chức sắc, chức việc các tôn giáo tham dự

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Số mô hình hoạt động từ thiện xã hội, y tế, giáo dục của các tổ chức tôn giáo
	Nguồn lực của các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội (tỉ đồng)
	Hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức tôn giáo

	
	
	Số mô hình
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện

	
	
	
	


Phụ lục 1d:  Hoạt động vận động kiều bào tham gia xây dựng và phát triển đất nước
	Nội dung
	Số đề án, chính sách về người VN ở nước ngoài do MTTQ, các đoàn thể tham mưu triển khai
	Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Liên lạc Việt kiều, Hội Thân nhân kiều bào... được MT các cấp hỗ trợ hoạt động
	Hoạt động gặp gỡ, giao lưu nhân dịp người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương đón Tết Nguyên đán và dự các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương.
	Hoạt động thăm hỏi, tặng quà kiều bào và thân nhân kiều bào
	Hoạt động biểu dương, khen thưởng, đối với các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp tham gia xây dựng địa phương.

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Số lần tổ chức
	Số lượt người tham dự
	Số lần tổ chức
	Kinh phí thực hiện

 (tỉ đồng)
	Số lượng
	Kinh phí thực hiện

 (tỉ đồng)

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tổ chức tham vấn ý kiến kiều bào trong xây dựng địa phương 
	Huy động nguồn lực trong kiều bào tham gia xây dựng và phát triển đất nước

	Số lần tổ chức
	Số lượt người tham dự
	Số nguồn lực huy động kể cả hiện vật quy ra tiền

(tỉ đồng)
	Số công trình kiều bào tặng cho địa phương

	
	
	
	Số công trình 100% kính phí do kiều bào và thân nhân hỗ trợ
	Kinh phí thực hiện 
(tỉ đồng)
	Số công trình có 1 phần hỗ trợ của kiều bào và thân nhân
	Kinh phí thực hiện 
(tỉ đồng)

	
	
	
	
	
	
	


BIỂU SỐ LIỆU 02

Kết quả thực hiện các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước 
của Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024
Phụ lục 2a: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

	Nội dung
	Nguồn lực thực hiện
	Tổng số KDC
	Số KDC đạt các danh hiệu
	Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
	Tổng số đơn vị hành chính cấp xã
	Số đơn vị hành chính cấp xã đạt các danh hiện

	
	NSNN

(tỉ đồng)
	XHH

(tỉ đồng)
	
	NTM
	NTM nâng cao
	NTM kiểu mẫu
	Đô thị

văn minh
	KDC 

văn hóa
	KDC thường xuyên tổ chức Ngày hội
	Tỉ lệ

 (%)
	
	NTM
	NTM

 nâng cao
	NTM 

kiểu mẫu
	Đô thị

văn minh

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Công tác tập huấn, hướng dẫn thực hiện nội dung CVĐ
	Số lượng văn bản phối hợp triển khai giữa MT với các tổ chức thành viên
	Biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện

các nội dung Cuộc vận động
	Xây dựng

đề tài, đề án triển khai các nội dung của CVĐ

(số lượng)
	Hoạt động kiểm tra, khảo sát đánh giá chất lượng CVĐ

(số cuộc)

	Số lớp, HN
	Số lượt người tham dự
	
	Tập thể
	Số tiền

(tỉ đồng)
	Cá nhân
	Số tiền

(tỉ đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2b: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
	Nội dung
	Số lượng thành viên tham gia Ban Chỉ đạo CVĐ
	Kinh phí hỗ trợ hoạt động

của BCĐ các cấp
	Hoạt động kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương do MT và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì
	Hoạt động

kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả thực hiện CVĐ
	Hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, bảo vệ thương hiệu sản phẩm

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	NSNN

(tỉ đồng)
	XHH

(tỉ đồng)
	Số lượng các hoạt động
	Số lượng hàng hóa được giới thiệu
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Biểu dương, khen thưởng các tập thể, doanh nghiệp và cá nhân
có thành tích trong thực hiện CVĐ
	Số mô hình sản xuất, kinh doanh được MT
 và các tổ chức – chính trị xã hội hỗ trợ hoạt động

	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	MTTQ
	Tổ chức CT-XH

	Tập thể
	Cá nhân
	Tập thể
	Cá nhân
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2c: Vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, vận động cứu trợ và phòng, chống dịch Covid-19
	Nội dung
	Số lượng thành viên tham gia Ban Chỉ đạo

vận động xây dựng Quỹ các cấp
	Hoạt động kêu gọi, vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp (số lần kêu gọi, vận động)
	Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý,

sử dựng Quỹ các cấp (số cuộc)

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tổng số Quỹ vận động của các cấp

(tỉ đồng)
	Kết quả phân bổ, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp

	
	Hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”
	Hỗ trợ phát triển sản xuất
	Hỗ trợ khám chữa bệnh
	Hỗ trợ mua BHYT
	Hỗ trợ học tập

	
	Hỗ trợ xây mới
	Số tiền

(tỉ đồng)
	Hỗ trợ sửa chữa
	Số tiền

(tỉ đồng)
	Số người 
	Số tiền

(tỉ đồng)
	Số người 
	Số tiền

(tỉ đồng)
	Số người
	Số tiền

(tỉ đồng)
	Số người
	Số tiền

(tỉ đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Hoạt động kêu gọi,vận động, quyên góp, tiếp nhận và cứu trợ do Măt trận các cấp chủ trì
	Kêu gọi, vận động, ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

	Tổng nguồn lực kêu gọi, vận động của các cấp

(gồm cả hiện vật quy thành tiền)

(tỉ đồng)
	Hỗ trợ khắc phục thiệt hại

về người
	Hỗ trợ thực phẩm

và nhu yêu phẩm thiết yếu
	Hỗ trợ xây dựng,

sửa chữa nhà ở
	Hỗ trợ

 khôi phục sản xuất
	Tổng nguồn lực kêu gọi, vận động của các cấp

(gồm cả hiện vật quy thành tiền)

(tỉ đồng)
	Tổng nguồn lực đã hỗ trợ thực hiên phòng, chống dịch Covid-19
(tỉ đồng)

	
	Số người được hỗ trợ
	Số tiền

(tỉ đồng)
	Số hoạt động cứu trợ
	Số tiền

(tỉ đồng)
	Số nhà
	Số tiền

(tỉ đồng)
	Số gia đình được hỗ trợ
	Số tiền

(tỉ đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2d: Phối hợp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ vùng biên giới, hải đảo; đền ơn đáp nghĩa
	Nội dung
	Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
	Hoạt động hướng về vùng biên giới, hải đảo
	Hoạt động đền ơn đáp nghĩa

	
	Số mô hình hỗ trợ phát triển kinh, giảm nghèo do MT chủ trì
	Số mô hình đảm bảo TTATGT do MT chủ trì
	Số mô hình tự quản về ANTT do MT chủ trì
	Số mô hình bảo vệ môi trường do MT chủ trì
	Vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường sa thân yêu”

(tỉ đồng)
	Số công trình, phần việc tặng chiến sỹ và ND nơi biên giới hải đảo
	Trị giá các công trình, phần việc
 (tỉ đồng)
	Thăm hỏi, tặng quà đồng bào, chiến sĩ khu vực biên giới, HĐ
	Vận động xây dựng quỹ các cấp

(tỉ đồng)
	Thăm hỏi và tặng quà Người có công
	Tặng 

nhà tình nghĩa 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số hoạt động
	Kinh phí thực hiện

(tỉ đồng)
	
	Số hoạt động
	Kinh phí thực hiện
	Số nhà
	Kinh phí thực hiện

(tỉ đồng)

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BIỂU SỐ LIỆU 03

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 

của Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024
Phụ lục 3a: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân
	Nội dung
	Hoạt động tiếp công dân của MT các cấp
	Ý kiến của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MT và hệ thống chính trị
	Công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Tổng số 
	Số ý kiến gửi bằng văn bản
	Số ý kiến tập hợp trực tiếp
	Tổng số đơn thư của ND gửi đến MT các cấp
	Đơn thư kiếu nại, tố cáo 

do MT chủ trì giải quyết
	Đơn thư chuyển đến các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết

	
	Số buổi tiếp
	Lượt người tham dự
	Số buổi tiếp
	Lượt người tham dự
	Số buổi tiếp
	Lượt người tham dự
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số đơn
	Tổng số đơn đã được phối hơp giải quyết
	Tổng số đơn
	Tổng số đơn thư đã được giải quyết

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3b: Hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng

	Nội dung


	Công tác thanh tra nhân dân
	Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng

	
	Tổng số Ban TTND cấp xã
	Số Ban được cấp kinh phí hoạt động
	Số Ban  đảm nhiệm vai trò GSĐT của cộng đồng
	Tổng số cuộc giám sát 
	Số vụ việc được kiến nghị xử lý
	Số vụ việc được cơ quan có thẩm quyền giải quyết
	Số Ban GSĐT của cộng đồng
	Số Ban được cấp kinh phí hoạt động
	Tổng số cuộc giám sát 
	Số vụ việc được kiến nghị xử lý
	Số vụ được giải quyết, xử lý

	Kết quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3c: Công tác tham gia xây dựng pháp luật, tiếp xúc cử tri, hòa giải ở cơ sở, hoạt động đối thoại nhân dân
	Nội dung
	Số hoạt động góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Mặt trận các cấp
	Tổ chức tiếp xúc cử tri
	Công tác  hòa giải ở cơ sở
	Tổ chức các hoạt động tiếp tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

	
	
	Đại biểu Quốc hội
	Đại biểu

Hội đồng nhân dân
	Số tổ hòa giải
	Tổng số vụ được hòa giải
	Số vụ hòa giải thành công
	Số HN tiếp xúc, đối thoại của cấp ủy các cấp
	Số HN tiếp xúc, đối thoại của MT các cấp
	Số HN tiếp xúc, đối thoại của chính quyền các cấp

	
	
	Số cuộc
	Số lượt người tham gia
	Số ý kiến kiến nghị
	Số cuộc
	Số lượt người tham gia
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BIỂU SỐ LIỆU 04

Hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường hợp tác quốc tế của Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024
	Nội dung
	Tham mưu, đề xuất thực hiện chủ trương, chính sách về hoạt động đối ngoại nhân dân của MT
	Kinh phí đảm bảo công tác đối ngoại nhân dân của MT 
	Hoạt động thăm hỏi, tặng quà ND các nước bạn bè quốc tế
	Hoạt động giao lưu Văn hóa với ND các nước bạn bè quốc tế
	Địa phương các nước bạn bè quốc tế  được MT các cấp kết nghĩa

(tổng số)

	
	Đối với cấp ủy các cấp
	Đối với chính quyền các cấp
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 (tỉ đồng)
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	Hoạt động đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế
	Hoạt động đón tiếp bạn bè quốc tế đến học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác
	Vận động hỗ trợ nhân dân các nước bạn bè quốc tế


	Ký kết các Chương trình phối hợp với bạn bè quốc tế
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	Lượt người
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	Số hoạt động
	Lượt người

 tham dự
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	Duy trì các CT với đối tác truyền thống
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BIỂU SỐ LIỆU 05 

Hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

nhiệm kỳ 2019- 2024
	Nội dung


	Tổng số ban công tác Mặt trận
	Tổng số ủy viên Ban công tác Mặt trận
	Số thành viên Hội đồng tư vấn
 (ban, tổ tư vấn)
	Chủ tịch MTTQ các cấp tham gia cấp ủy 



	
	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	
	
	
	Là Ủy viên Ban Thường vụ
	Là Ủy viên BCH
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	Cơ cấu, thành phần Ủy viên
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	Cơ cấu, thành phần Ủy viên
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	Cơ cấu, thành phần Ủy viên
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	Dân tộc thiểu số
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	Tổng số 
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	Dân tộc thiểu số
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	Đại biểu HĐND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Số cán bộ, công chức MT các cấp được cử đào tạo trong hệ thống chính trị
	Đội ngũ cán bộ, công chức MT các cấp được luân chuyển, thuyên chuyển trong hệ thống chính trị
	Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ MT các cấp
	Kiện toàn các tổ chức thành viên tham gia Ủy ban MT các cấp
	Kết nạp thành viên mới tham gia Ủy ban MT các cấp

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
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	Số người tham dự
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	Số người tham dự
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	Tham mưu, đề xuất ban hành chính sách đối với công tác MT
	Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp
	Biểu dương, khen thưởng trong công tác Mặt trận
(Số lượng)

	Văn bản lãnh đạo của cấp ủy các cấp
	Văn bản phối hợp, triển khai của chính quyền các cấp
	Số lượng Chương trình phối hợp với UBND các cấp
	Số lượng Chương trình phối hợp với HĐND các cấp
	SL Chương trình PH với tổ chức thành viên các cấp
	Xây dựng Đề tài, đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MT
	Tổ chức Hội diễn, Hội thi trong hệ thống MT
	Tập thể
	Cá nhân
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